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BÁO CÁO SÁNG KIẾN
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Trần Thị Ánh Tuyết
· Sinh ngày 24 tháng 8 năm 1979                                    Giới tính: nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Vật lí
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng viên dạy môn Vật lý bậc Trung cấp nghề.
II. NỘI DUNG:

1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.
Những bước nhảy vọt của cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra nhiều thách thức và phát sinh thêm rất nhiều ngành nghề mới trên thị trường lao động. Sự thay đổi này đòi hỏi giáo dục phải đem lại cho người học cả tư duy những kiến thức kỹ năng mới, khả năng sáng tạo, thích ứng với thách thức và những yêu cầu mới mà các phương pháp giáo dục truyền thống không thể đáp ứng. Để đổi mới tư duy về phát triển giáo dục trong tổng thể chiến lược phát triển của quốc gia, mục tiêu là đào tạo đội ngũ lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, cụ thể là chuyển từ biệt lập, tự phát về số lượng sang chất lượng, có kết nối giữa đào tạo và sử dụng lao động, từ cách đào tạo làm cho người học thụ động sang chủ động sáng tạo, không ngại đương đầu với khó khăn, thách thức.
Đổi mới mạnh mẽ phương pháp Giáo dục – Đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo cho người học …, Chương 1 điều 5 của Luật giáo dục cũng ghi: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”.

Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh tuyển sinh Bậc Trung cấp, đối tượng học sinh là các em đã hoàn thành chương trình học Trung học cơ sở. Do một số hoàn cảnh khác nhau, nên các em không tiếp tục học chương trình Trung học phổ thông, chọn cho mình con đường học nghề. Điều đó cũng phù hợp với yêu cầu về nhân lực của xã hội ta hiện nay.
Với mục tiêu cụ thể đó, ở trường Cao Đẳng, giáo viên (GV) không chỉ có nhiệm vụ tổ chức, điều khiển học sinh (HS) chiếm lĩnh nội dung kiến thức của môn học mà còn phải giúp họ phát triển tư duy.

Đối với dạy học môn Vật lý, mục tiêu đó được cụ thể hóa trong bốn nhiệm vụ: Giáo dưỡng, giáo dục, phát triển và giáo dục kỹ thuật tổng hợp. Trong đó, phát triển năng lực tư duy HS là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là động lực giúp cho việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ còn lại. Nội dung phát triển năng lực tư duy cho HS bao gồm: Rèn luyện những thao tác hành động, phương pháp nhận thức cơ bản, công cụ để HS chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng sáng tạo kiến thức đó vào giải quyết vấn đề trong học tập và trong hoạt động thực tiễn.
Bên cạnh việc đổi mới phương pháp dạy học cần chú trọng đến trình độ nhận thức của HS, điều kiện thực tế của trường Cao Đẳng, điều kiện sống, lao động và sinh hoạt của HS ở địa phương đó.
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.
Tự học và hướng dẫn HS phương pháp tự học là vấn đề quan trọng của xu hướng giáo dục hiện đại. Vì thế, trong những năm gần đây, vấn đề tự học và tự nghiên cứu đã được trao đổi, thảo luận nhiều trong các hội thảo, hội nghị khoa học và trên báo chí. Quá trình dạy học ở Bậc Trung cấp đòi hỏi HS phải nắm bắt vững vàng nhiều loại kiến thức khoa học, trong đó có kiến thức tự nhiên. Để có thể cảm thụ, chiếm lĩnh được giá trị nội dung và kiến thức một cách thấu đáo, ngoài giờ học trên lớp, HS phải tăng cường việc tự học, tự nghiên cứu từ giáo trình và các tài liệu tham khảo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi rõ: “Về cách học phải lấy tự học làm cốt”; Phạm Văn Đồng đã khẳng định: “Phương pháp tự học và lòng ham học, đó là cái quý nhất”; Phan Trọng Luận cũng cho rằng: “Tự học  - một chìa khóa vàng của giáo dục”; Đặng Hiển nhấn mạnh: “Một trong những biện pháp đào tạo con người sáng tạo là phải tạo cho người học một thói quen, một khả năng tự học” … Từ những ý kiến trên, trong sáng kiến kinh nghiệm này, tôi xin trình bày những suy nghĩ về vấn đề HS Trung cấp tự học Vật lý 2 với mong muốn được chia sẻ, trao đổi thêm với các đồng nghiệp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học Vật lý 2 hiện nay.      
3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.
Qua khảo sát thực tế vấn đề tự học của HS ở một số trường Trung cấp, Cao Đẳng chúng tôi nhận thấy một số điểm cần quan tâm sau: 

Thứ nhất, bên cạnh số ít HS có điều kiện học tập thuận lợi, còn nhiều HS có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, điều kiện học tập thiếu thốn, nhất là giáo trình (GT), tài liệu tham khảo (TLTK) chưa được trang bị đầy đủ. Sau giờ học ở trường, các em còn phải phụ giúp gia đình để kiếm sống, nên ít có thời gian đầu tư cho việc tự học ở nhà.

Thứ hai, ngoài một số trường Cao đẳng, Trung cấp ở nội thành có thư viện được đầu tư khá tốt và phong phú về GT và TLTK, còn lại đều chưa được đầu tư hợp lí. Rất ít trường có cán bộ chuyên trách thư viện ( cán bộ thư viện thường là kiêm nhiệm ) nên hạn chế trong việc cải tiến và tổ chức hoạt động của thư viện một cách thường xuyên. Bên cạnh đó, nguồn TLTK còn nghèo nàn, ít được bổ sung, cập nhật.

Thứ ba, ở những gia đình có truyền thống tự học tốt, ý thức tự học tác động đối với HS ngay từ nhỏ. Ngược lại, ở nhiều gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, họ luôn phải lo cho cuộc sống hoặc xem nhẹ việc học tập nên việc tự học của HS sẽ ít được quan tâm.

Thứ tư, nhiều HS chưa nhận thức đúng về vai trò và tầm quan trọng của tự học Vật lý trong nhà trường. HS chưa tự xác định được nội dung tự học cụ thể trong từng bài học, nếu GV không hướng dẫn cụ thể trước. HS chỉ quen với việc tự học là soạn bài theo cách trả lời các câu hỏi trong GT. 

Thứ năm, không ít GV chưa thật sự đầu tư nhiều cho việc thiết kế bài giảng theo hướng tự học, chưa chú ý hướng dẫn HS phương pháp tự học môn Vật lý 2 sao cho có hiệu quả. Trong quá trình dạy học, GV còn ít hoặc không kiểm tra, đánh giá bài soạn của HS, ít chú trọng đến việc khuyến khích HS tự tìm hiểu và tìm ra tri thức trong quá trình tự học.

Ngoài ra, việc tự học của HS còn mang tính thời vụ, thi cử, có tính chất đối phó hơn là vấn đề tự ý thức học tập môn học. Học sinh phải học quá nhiều môn học nên không còn đủ thời gian để đọc kĩ GT và TLTK liên quan đến bài học. Với môn Vật lý 2, HS không hứng thú học, nên thường rơi vào tình trạng khó hiểu, khó nhớ, khó cảm thụ cái hay của Vật lý. Điều này không chỉ làm hạn chế cho việc tiếp nhận kiến thức mà còn ảnh hưởng lớn đối với việc tự học.
 Xuất phát từ những điểm cần quan tâm ở trên nên tôi chọn sáng kiến kinh nghiệm: Cách phát huy khả năng tự học Vật lý 2 cho học sinh Trung cấp.
4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.
Từ thực trạng nói trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau cho HS tự học Vật lý 2.

4.1. Môi trường tự học

GV cần tạo môi trường tự học thuận lợi cho HS, linh hoạt trong việc tổ chức các nhóm học tập phù hợp điều kiện và trình độ của HS. Giáo viên chú ý đến các tiêu chí như: các thành viên trong nhóm hiểu biết và cảm thông cho nhau; nhà có thể ở gần nhau; có HS đủ mọi trình độ; có HS đầy đủ điều kiện học tập ở nhà và HS có hoàn cảnh gia đình còn gặp khó khăn, thiếu thốn; các thành viên trong nhóm có ý thức trao đổi, tranh luận, giúp đỡ nhau trong học tập để vượt qua trong khó khăn và phát hiện giải quyết được các vấn đề được đặt ra trong Vật lý 2. Mặt khác, GV cần động viên và củng cố niềm tin cho HS vào việc tự học, cũng như cần phối hợp với gia đình tạo điều kiện về thời gian tự học, hay mua thêm TLTK cần thiết để HS tự học.

4.2. Phương tiện học tập

Các cấp quản lí cần tăng cường đầu tư cho thư viện và mua sắm thêm các phương tiện hiện đại, trang thiết bị phục vụ việc tự học. Bởi lẽ, nói đến tự học Vật lý, điều quan trọng trước hết là phải có tài liệu để HS tự học. HS không thể tự học nếu như không nắm bắt kĩ các định nghĩa cụ thể, định luật, … cũng như những TLTK liên quan đến Vật lý. Chính vì vậy, các trường cần quan tâm đầu tư đúng mức cho thư viện về phòng đọc, cũng như số đầu sách tham khảo thích hợp để HS có thể đọc tại chỗ, hoặc mượn về đọc ở nhà. Thiết nghĩ, kiến thức HS thu nhận được từ việc đọc TLTK ở thư viện sẽ giúp HS có điều kiện để hiểu sâu sắc hơn về Vật lý 2.

Trong những năm gần đây, các phương tiện hiện đại về nghe nhìn, công nghệ thông tin, mạng internet đã nhanh chóng có mặt trong nhà trường và trở thành các phương tiện dạy học hữu hiệu. Chúng góp phần mở rộng các nguồn tri thức cho HS khi học Vật lý 2, giúp cho việc lĩnh hội tri thức của HS nhanh chóng hơn trước một khối lượng tri thức đa diện; đồng thời, góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học của GV. Một khi HS có khả  năng nhanh chóng thu nhận được kiến thức từ các nguồn khác nhau, thì hiệu quả của việc tiếp nhận kiến thức càng cao hơn. Như vậy, phương tiện dạy học hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của HS. Các tiết học ứng dụng công nghệ thông tin, thí nghiệm ảo, nếu hợp lí sẽ đem đến cho HS sự hứng thú trong học tập và giờ học Vật lý 2 sẽ trở nên hấp dẫn, sinh động hơn.

4.3. Giáo viên lập kế hoạch cho học sinh tự học
Việc bồi dưỡng năng lực tự học Vật lý cho HS, theo chúng tôi phải gắn với những công việc cụ thể sau: 
4.3.1. Hướng dẫn HS lập kế hoạch tự học Vật lý 2 

GV cần hướng dẫn HS lập kế hoạch và tổ chức quá trình tự học một cách khoa học, hợp lý tiến với các yêu cầu sau : 

- Hướng dẫn HS liệt kê những việc phải làm trong ngày, các nội dung học ở nhà để trên cơ sở đó dành lượng thời gian hợp lí cho việc tự học Vật lý 2;

 - HS dự định và phân chia thời gian cho từng phần việc cụ thể như: đọc nội dung bài học, trả lời các câu hỏi trong phần cuối bài học của GT; 

- Tập trung suy ngẫm về vấn đề mình tâm đắc nhất trong Vật lý; 

- Ghi lại những điều mình còn băn khoăn, hay chưa hiểu trong Vật lý để trao đổi với bạn bè và hỏi GV khi trên lớp.

Việc thực hiện kế hoạch tự học phải linh hoạt, phải có thời gian dự trữ để khắc phục khó khăn khách quan nhằm đảm bảo cho kế hoạch đúng tiến độ. 

4.3.2. Thiết kế bài giảng Vật lý 2 theo định hướng tự học cho học sinh 

Muốn hình thành thói quen tự học cho HS thì điều tất yếu GV trong khi thiết kế bài giảng  phải lưu ý định hướng cho HS tự học. Câu hỏi đặt ra cho GV là: Làm thế nào để HS tự giải quyết được những vấn đề đặt ra trong Vật lý 2? 

Định hướng tự học có thể là những câu hỏi nêu vấn đề, các bài tập nhỏ, các phiếu bài tập tìm hiểu nội dung và ứng dụng trong thực tiễn, do thời gian hạn hẹp, GV không thể hướng dẫn HS trên lớp. Những bài tập dạng này sẽ tạo được sự biến đổi về chất rất quan trọng, hình thành HS thói quen tự học, tự tìm hiểu và tự giải quyết vấn đề. 

Mặt khác, định hướng HS tự học ở nhà thông qua dạng bài tập nhỏ với nhiều cách giải khác nhau, sau đây là một cách giải: tóm tắt nội dung bài tập trong GT; xác lập mối liên hệ cơ bản giữa các đại lượng đã cho và đại lượng cần tìm; rút ra kết quả cần tìm; kiểm tra và biện luận kết quả.

 Thực chất định hướng tự học nói trên chính là bước rèn luyện cho HS thói quen tự học tập một cách tích cực. Các hoạt động định hướng đều nhằm chuyển biến vị trí của HS từ thụ động sang chủ động, từ đối tượng tiếp nhận tri thức sang chủ thể tìm kiếm tri thức để nâng cao hiệu quả học tập. 

Bên cạnh đó, bài giảng có định hướng tự học cho HS phải có sự kết hợp giữa hoạt động của GV và HS; đồng thời, phải gắn với việc sử dụng kết hợp các phương pháp dạy học Vật lý với biện pháp rèn luyện tư duy, phát huy tính sáng tạo của HS.

Để thiết kế bài giảng Vật lý 2  theo hướng rèn năng lực tự học cho HS, theo chúng tôi GV nên tiến hành theo quy trình sau: 

- Trước khi giảng bài mới ít nhất là hai tuần, GV giới thiệu  bài học Vật lý 2 và những TLTK cho HS tự đọc, tự nghiên cứu ở nhà theo các vấn đề mà GV đã gợi ý; 

- Giáo viên cần chuẩn bị các vấn đề cơ bản để HS thảo luận theo nhóm trong giờ học trên lớp; 

- Giáo viên thiết kế hệ thống câu hỏi gợi mở hoặc những tình huống thực tế, những mẫu phiếu bài tập, để HS chuẩn bị trong quá trình tự học Vật lý 2 ở nhà; 

- Giáo viên cần dành khoảng thời gian ngắn để nhận xét đánh giá và biểu dương những HS chuẩn bị tốt các yêu cầu trên, cũng như những ý kiến hay, sắc sảo của HS từ quá trình tự học nhằm động viên  khích lệ tinh thần tự học của HS.  

4.3.3. Hướng dẫn học sinh tự học Vật lý 2 ở nhà theo quy trình sau 
Bước 1: Giáo viên lưu ý cho HS đọc giáo trình Vật lý 2, đọc giáo trình Vật lý của tác giả khác và đọc TLTK. Ở phần này, HS đọc một lần chưa hiểu thì đọc lại lần thứ hai … HS bước đầu hình dung được phần nào về nội dung đã đọc, cũng như mục đích phản ảnh của bài học. 

Bước 2: HS nhớ kỹ các kiến thức đã học trước đó, trước khi tự học bài mới, hãy chắc rằng bạn nhớ được các kiến thức của bài cũ. Buổi tối trước đó, hãy dành thời gian học và ôn lại bài trước. Vì khi hiểu được những bài trước đó, bạn mới có thể hiểu được bài của ngày mai. Giáo viên hướng dẫn HS đọc, đọc gắn liền với tư duy tìm kiếm, phát hiện để hiểu được các yêu cầu cơ bản đặt ra là: để học sinh đưa ra câu hỏi, xác định vấn đề cần tìm hiểu, tự tìm các bằng chứng để phân tích thông tin, kiểm tra các dự đoán, giả thuyết qua việc tiến hành thí nghiệm, hoặc tìm kiếm, thu thập thông tin qua sách, mạng Internet,...;  Bước 3: Học đúng cách

Với phần lý thuyết: 
- Các định nghĩa, khái niệm, định luật: cần cố gắng hiểu rõ và nhớ chính xác từng ý nghĩa của các mệnh đề được phát biểu.

- Các công thức: cần hiểu rõ ý nghĩa, đơn vị của từng đại lượng.

- Tập thói quen tự làm dàn bài tóm tắt bài học theo ý mình sau khi vừa đọc xong để sao cho khi học theo dàn bài, ta dễ dàng hiểu và nhớ chính xác bài học.

Với phần bài tập:
- Làm đầy đủ bài tập (từ dễ đến khó) trong GT và đề cương. Với hầu hết bài trong các bài tập này, HS sẽ làm được không khó khăn lắm nếu học kỹ phần lý thuyết.

- Ở từng chương trong GT thường có một hay hai bài tập mức độ khó, cần cố gắng làm những bài tập này sau khi làm các bài tập dễ và trung bình.

Bước 4: Luôn tìm tòi mở rộng kiến thức, ngày nay, các bạn HS được tiếp xúc rất sớm với công nghệ thông tin. Vậy tại sao không dùng những chiếc máy vi tính, smartphone,… để học, sẽ giúp ích hơn việc chơi game hay xem phim. Ngoài kiến thức trên lớp, hãy tự tìm tòi những kiến thức mới. Bạn có thể khám phá trên mạng hay sách, nó cũng tăng khả năng thích thú với môn học nhiều hơn.
Bước 5: Nếu có điều kiện, hãy học nhóm. Học nhóm đem lại kết quả cao hơn việc học một mình. Vì vậy hãy lập nhóm từ 3-5 người, cùng nhau giải bài tập, học bài với nhóm. Học nhóm sẽ khiến việc học bớt nhàm chán hơn. 

Bước 6: Giải nhiều bài tập, nếu muốn giỏi môn Vật Lý 2, HS cần phải làm nhiều bài tập đa dạng khác nhau, từ dễ đến khó. Việc làm đi làm lại các bài tập khiến cho HS không còn bối rối với các dạng bài tập và nhớ công thức nhiều hơn, sẽ hạn chế lỗ sai khi làm bài kiểm tra, đi thi. Cần tự làm dàn bài tóm tắt từng chương. Việc làm này nhiều HS tưởng rằng mất thời gian, nhưng thật ra rất tiết kiệm thời gian và rất hiệu quả để nhớ lâu và nắm vững phần lý thuyết (vì chỉ tốn thời gian lần đầu để hệ thống từng chương, những lần sau khi ôn tập rất dễ nhớ lại kiến thức của cả chương).

Bước 7: Giáo viên cần yêu cầu HS trong quá trình tự học Vật lý 2 phải ghi chép những điều chưa hiểu, hay còn băn khoăn để trao đổi, thảo luận với bạn cùng học và hỏi thêm ý kiến của GV. 

Chúng tôi cho rằng, nếu GV hướng dân HS tự học Vật lý 2 theo quy trình nêu trên sẽ góp phần thiết thực thúc đẩy việc tự học Vật lý 2 và phát huy tính chủ động sáng tạo của HS trong quá trình tiếp nhận tri thức.

4.3.4. Hướng dẫn học sinh thu thập, chọn lọc và sắp xếp tư liệu có liên quan đến Vật lý 2 

Trong quá trình dạy học Vật lý 2, GV còn có nhiệm vụ hướng dẫn khuyến khích HS sưu tầm, chọn lọc và sắp xếp những tài liệu có liên quan để phục vụ cho việc tìm hiểu sâu sắc và phong phú về bài học Vật lý 2. 

 Hiểu biết sưu tầm những tài liệu có liên quan đến bài học là cách để hiểu sâu và hiểu rộng vấn đề được học một cách chắc chắn nhất. Điều đó đòi hỏi HS phải có tính tự giác cao, một lòng ham mê tìm tòi học hỏi và quan trọng hơn là phải biết cách đọc, biết cách lựa chọn tài liệu hay, những chi tiết sự kiện quan trọng phục vụ cho bài học.

Trong thời đại công nghệ thông tin, bên cạnh GT, TLTK , còn có internet với những trang web dành cho nhà trường ngày càng đa dạng, phong phú. Có thể xem đó là kho tàng hữu ích cho việc dạy học Vật lý 2 mà HS cần chủ động khám phá. GV cần quản lý nguồn thông tin mà HS truy cập, nguồn dữ liệu này thật sự hữu ích và độ tin cậy cao từ các trang web có uy tín; lưu ý cho HS là nguồn dữ liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và đối chiếu. Bằng việc hướng dẫn HS tự sưu tầm, chọn lọc, sắp xếp tư liệu, có thể rèn luyện cho HS tư duy sáng tạo và khoa học. Chính từ đó các em rút ra cho mình những bài học bổ ích về cách học, cách sưu tầm tài liệu, cách chiếm lĩnh và sử dụng tài liệu, có nghĩa là các em đang được rèn luyện một thói quen tự học tốt nhất. “ Để hiểu được các sự kiện khác nhau cần biết so sách, phân loại, tổng hợp, nói tóm lại là phải làm sao để các sự kiện đó không lẫn lộn với nhau như một mớ bòng bong mà trở thành hệ thống và chỉ có hệ thống hoá các kiến thức đã tiếp thu được bạn mới có thể phát hiện ra những chỗ trong  kiến thức để tìm hiểu, nghiên cứu thêm ” và đó chính là một cách tự học thông minh nhất. 

Việc hướng dẫn HS tự học gắn liền với việc hướng dẫn HS lập hồ sơ học tập. Hồ sơ học tập sẽ giúp cho HS chủ động trong việc tìm tài liệu học tập, có thời gian đọc kĩ các tài liệu Vật lý 2 sẽ được học, có định hướng trong việc đối chiếu, so sánh các phần kiến thức được học tại trường. 

Việc có thói quen lập hồ sơ môn học hình thành cho HS kĩ năng thu thập kiến thức, phân tích, tổng hợp các nguồn tư liệu liên quan đến nội dung học tập, nghiên cứu. HS phải ghi nhớ những điều đã học, đã đọc qua việc tóm tắt những nội dung, ý chính khi lập hồ sơ môn học, mặt khác còn phải đưa ra ý kiến của mình về các TLTK đã đọc được. Chính điều này đã phát huy tính chủ động và hình thành cho HS kĩ năng thu nhận, xử lý thông tin, phát hiện vấn đề, lưu trữ tài liệu. 

4.3.5. Nội dung kiểm tra cần chú trọng việc đánh giá kiến thức tự học của học sinh 

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS là một khâu trong quá trình dạy học, nó được coi như là một yếu tố rất quan trọng nhằm thúc đẩy tính tích cực học tập của HS . Tuy nhiên, để hướng đến mục đích phát huy khả năng tự học của HS, theo chúng tôi GV cần lưu ý trong các hình thức kiểm tra, nên có những câu hỏi gắn liền với việc tự học của HS, nhất là những câu hỏi có tính chất mở rộng, nâng cao. Bởi lẽ đối với loại câu hỏi, bài tập này, nếu HS không tự học thì không thể trả lời và làm bài theo đúng yêu cầu. Những đề kiểm tra đơn điệu, quen thuộc có tính chất kiểm tra trí nhớ, yêu cầu trình bày lại kiến thức qua nghe giảng khó thúc đẩy HS tự học.
4.4. Thực nghiệm sư phạm (TNSP)
4.4.1. Mục đích 

- Mục đích TNSP là để kiểm tra tính khả thi, tính hiệu quả của phương án dạy học đã đề xuất
- TNSP có đánh giá chất lượng và hiệu quả của dạy học Vật lý 2 không
4.4.2. Nhiệm vụ 
- Bước đầu đánh giá tính hiệu quả của tiến trình dạy học thể hiện qua việc thực hiện các giáo án, tăng cường các hoạt động học tập trên lớp thông qua thảo luận nhóm để giải quyết các tình huống có vấn đề, nhằm gây hứng thú học tập, tích cực hoạt động nhận thức để nâng cao hiệu quả học tập.
- Đánh giá tính khả thi của việc thực hiện dạy học theo cách phát huy tự học, qua đó có thể điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện chúng.

- Sử dụng phương pháp tự học trong việc giảng dạy Vật lý 2 trong quá trình dạy học.

- Xử lý phân tích kết qủa thực nghiệm sư phạm rút ra kết luận.

4.4.3. Đối tượng thực nghiệm sư phạm

- TNSP được tiến hành tại trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh. 

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở lớp 18T4 – NNA3 (Trung cấp Ngôn ngữ Anh, 37 HS) và 18T4 – LTM1 (Trung cấp Lập trình Máy tính, 33HS). Trong đó lớp thực nghiệm (TN) là 18T4 – LTM1 và lớp đối chứng (ĐC) là 18T4 – NNA3.
4.4.4. Phương pháp tiến hành thực nghiệm sư phạm

- Đối với lớp thực nghiệm: Tiến hành giảng dạy ở lớp được chọn thực nghiệm với phương án  như đã đề xuất.

- Đối với lớp đối chứng: Dạy bình thường và cũng quan sát như trên.
- Trong quá trình TNSP, các giờ học ở lớp thực nghiệm và đối chứng đều được quan sát, ghi chép một số hoạt động của HS, tập trung ở những dấu hiệu sau:

- Sự nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ học tập ở lớp của HS.
- Sự sáng tạo của HS khi giải quyết vấn đề. 

- Sự hứng thú, ham thích nhiệm vụ học tập (tích cực trao đổi, tìm ra cách giải quyết mới độc đáo hữu hiệu, …). 

- Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của HS.
- Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.
- Cho HS ở hai lớp thực nghiệm và đối chứng làm bài kiểm tra. Kết quả của bài kiểm tra này là một trong những cơ sở để chúng tôi có được những nhận định tích cực về hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.

- So sánh kết quả và nhận định chung.

4.4.5. Kết quả thực nghiệm

Sau khi tổ chức cho HS làm bài kiểm tra định kỳ, chúng tôi tiến hành chấm bài. Sau đó xử lý kết quả thu được theo phương pháp thống kê toán học để so sánh và đánh giá chất lượng tiếp thu và vận dụng kiến thức của HS ở lớp thực nghiệm và đối chứng.
Qua bài kiểm tra đánh giá, chúng tôi tiến hành thống kê, tính toán và thu được các số liệu sau:
Bảng 4.1: Bảng thống kê điểm số Xi của các bài kiểm tra
	Lớp
	Số lần KT
	Số HS đạt điểm Xi

	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TN
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	9
	11
	7

	
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	13
	15
	2

	
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	2
	4
	6
	12
	3

	ĐC
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	9
	14
	8
	3

	
	2
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	3
	3
	8
	15
	6

	
	3
	0
	1
	1
	5
	5
	4
	7
	7
	1
	5
	1


Bảng 4.2: Bảng phân phối tần suất
	Lớp
	Số lần KT
	Số % HS đạt điểm Xi

	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TN
	1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	18.2
	27.3
	33.3
	21.2

	
	2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	6.1
	3.0
	39.4
	45.4
	6.1

	
	3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	18.2
	6.1
	12.1
	18.2
	36.3
	9.1

	ĐC
	1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.7
	2.7
	2.7
	24.4
	37.8
	21.6
	8.1

	
	2
	0.0
	0.0
	0.0
	2.7
	0.0
	2.7
	8.1
	8.1
	21.6
	40.6
	16.2

	
	3
	0.0
	2.7
	2.7
	13.5
	13.5
	10.8
	18.9
	18.9
	2.7
	13.6
	2.7
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Biểu đồ  phân phối tần suất của lớp ĐC và TN
Những nhận xét sơ bộ:
Những nhận xét sơ bộ trên đây được thể hiện trực quan trong các biểu đồ phân phối tần suất sự nhô cao lên của cột xanh là dấu hiệu tích cực tăng từ từ trong quá trình thực nghiệm.

Từ biểu đồ phân phối tần suất cho thấy cột biểu diễn của lớp thực nghiệm bước đầu tốt hơn lớp đối chứng, ở lớp thực nghiệm có nhiều điểm số cao hơn so với lớp đối chứng. Lớp TN điểm kiểm tra đạt từ 5 đến 10 điểm, lớp ĐC điểm kiểm tra đạt từ 1 đến 10 điểm, điều đó cho biết với phương án đề xuất dạy học nói trên đem lại hiệu quả và chất lượng cao hơn trong dạy học Vật lý 2.
4.4.6. Phân tích định tính, đánh giá

Qua quá trình TNSP chúng tôi nhận thấy rằng: Tiến trình dạy học theo phương pháp tự học về cơ bản vẫn được tiến hành như những tiết học bình thường. Tuy nhiên, đòi hỏi sự đầu tư của giáo viên trong việc xây dựng ý tưởng tình huống, quy trình giải quyết tình huống … nhằm đạt được các mục tiêu của kiến thức, kích thích hoạt động tư duy nhằm phát triển năng lực của HS; HS năng động hoạt động nhóm, tư duy độc lập để giải quyết tình huống theo quy trình xây dựng kiến thức mà GV đã đề ra.

Khi dạy học GV thể hiện giai trò chủ đạo điều tiết quy trình dạy học, HS thể hiện giai trò chủ động tích cực giải quyết tình huống nhờ đó các em lĩnh hội được nội dung bài học, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình học tập.

4.5. Mặt tích cực và hạn chế của sáng kiến kinh nghiệm
Mặt tích cực
- Nâng cao tính thực tiễn của môn học: Việc sử dụng cách phát huy khả năng tự học Vật lý 2 của HS tạo điều kiện cho việc xây dựng kiến thức nhằm gắn lý thuyết với thực tiễn.
- Nâng cao tính chủ động, sáng tạo và hứng thú cho HS trong quá trình học.
- Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày, bảo vệ và phản biện ý kiến trước đám đông.
- Tự học tạo điều kiện phát triển năng lực giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, tính sáng tạo, khả năng giao tiếp và công tác làm việc.

- Giáo viên trong vai trò là người dẫn dắt cũng sẽ tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm và những cách nhìn. 

Hạn chế:
- Tính tích cực của phương pháp mới là không thể phủ nhận. Tuy nhiên trong quá trình ứng dụng có một số thách thức cần được nhìn nhận. Các thách thức này bao gồm cả các yếu tố chủ quan (GV và HS) và các yếu tố khách quan khác (môi trường, điều kiện cơ sở vật chất)
- Tự học không những gia tăng khối lượng làm việc của GV, đầu tư thời gian, trí tuệ để thu thập thông tin, xử lý thông tin và xây dựng tình huống.
- Đòi hỏi những kỹ năng phức tạp hơn trong giảng dạy, như cách tổ chức lớp học, bố trí thời lượng, đặt câu hỏi, tổ chức và khuyến khích HS thảo luận, nhận xét, phản biện. Đây là những thách thức lớn đối với GV trong quá trình ứng dụng phương pháp này.

4.6. Kết luận
Tự học là cả một quá trình người học vượt qua mọi hoàn cảnh và điều kiện khác nhau để chiếm lĩnh tri thức. Trong quá trình dạy học, tác động của GV đến hoạt động học tập của HS có ý nghĩa rất quan trọng nhưng không thể thay thế cho nỗ lực học tập của HS. Tác động của GV càng có ý nghĩa đối với HS khi giúp cho HS trang bị được phương pháp tự học. Điều này đồng nghĩa với việc GV có trách nhiệm hướng dẫn HS tự nghiên cứu giáo trình và các TLTK khác để HS chủ động tiếp nhận kiến thức. Đặc biệt, GV cần tạo cho HS có niềm tin vào khả năng tự học, kịp thời khen ngợi, động viên, khích lệ việc tự học của HS. 

Để có thể tự học và tự học có kết quả tốt tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng theo chúng tôi, điều quan trọng nhất đó là ý thức của HS, sự quan tâm của GV, gia đình và các cấp quản lý giáo dục về vấn đề tự học. Những suy nghĩ nói trên của chúng tôi cũng chỉ là một trong nhiều hướng, nhiều cách thức khác nhau nhằm giúp cho việc tự học có kết quả tốt hơn. Hi vọng, ý tưởng trên sẽ được nhiều người quan tâm hơn nữa, nếu được vận dụng vào quá trình dạy học hiện nay ở trường Trung cấp, Cao Đẳng thì thực tiễn đó sẽ góp phần bổ sung, làm rõ thêm những điều tôi nghĩ.
Trên cơ sở đó chúng tôi có một số đề xuất sau:
- Trong dạy học Vật lý cho HS Trung cấp nghề ở các trường Cao đẳng, Trung cấp nói chung, trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh nói riêng, GV cần có sự đầu tư và vận dụng một cách nhuần nhuyển các phương pháp dạy học, chọn các phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng của kiểu bài lên lớp cho từng đối tượng HS, chuẩn bị công phu về nội dung bài soạn, có sự phong phú về ý tưởng, linh động trong việc giải quyết các tình huống sư phạm xảy ra trong tiến trình thực hiện hoạt động dạy học.
- Giáo viên cần tìm tòi khai thác các hiện tượng Vật lý trong tự nhiên xây dựng nên các tình huống có vấn đề gắn liền với nội dung bài học để tạo niềm say mê, hứng thú nhằm kích thích khả năng hoạt động tư duy của HS.

Hướng phát triển của sáng kiến kinh nghiệm: 

- Tuy nhiên do thời gian có hạn và đặc thù của phương pháp nên chúng tôi mới tổ chức thực nghiệm ở trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh. Để những kết luận của đề tài có độ tin cậy cao hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thực nghiệm sư phạm trên phạm vi rộng hơn và với nhiều đối tượng HS khác nhau.
- Từ sáng kiến kinh nghiệm này chúng tôi tiếp tục hoàn thiện, phát triển khả năng ứng dụng tự học Vật lý 2 và mở rộng phạm vi xây dựng cho các Vật lý khác trong chương trình Vật lý Trung cấp nghề.
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  KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
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